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           100/2025/DS-ST 

Ngày: 25-6-2025 

V/v tranh chấp hợp đồng vay 

tài s n 

 

NHÂN DANH 

                                        

                       Ầ    Ế                    

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à Trầ  Thị Tuyết. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trươ g Hữu  ì h; 

2. Ô g Hồ Đắc Mi h. 

-  ư ký phiên toà: Bà Nguyễ  Thị Th o - Thư ký Tòa     hâ  dâ  huyệ  

Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  D u   ế  ,  ỉ   Bì   Dư    

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễ  Thị Thanh Bình – Kiểm   t viê . 

Ngày 25 tháng 6  ăm 2025, t i tr     Tòa án nhân dân huyệ  Dầu Tiế g, 

tỉ h  ì h Dươ g   t     ơ th m c  g  h i v     dâ   ự th       : 

663/2024/TLST-DS ngày 14 tháng 11  ăm 2024 v   tr  h chấp hợp đồ g vay 

tài    ”, theo Quyết đị h đư  v     r    t      : 88/2025/QĐXXST-DS ngày 22 

tháng 5  ăm 2025, giữ  c c đươ g  ự: 

- Nguyên đơn   à Nguyễ  Thị Mỹ C, sinh  ăm 1973; đị  chỉ  Ấp H,  ã Đ, 

huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g.  

Người đ i diệ  hợp ph p củ   guyê  đơ   Ô g Nguyễ  Th  h T, sinh 

 ăm 1989; đị  chỉ  Ấp T,  ã L, huyệ  D, tỉ h  ì h Dươ g  à  gười đ i diệ  theo 

ủy quy   (vă  b   ủy quy    gày 22/11/2024). 

- Bị đơn   à Vũ Thị T, si h  ăm 1974; đị  chỉ  Ấp Đ,  ã Đ, huyệ  D, tỉ h 

 ì h Dươ g.  

Người đ i diệ  hợp ph p củ   guyê  đơ    g Nguyễ  Th  h T vắ g mặt 

có đơ  yêu cầu gi i quyết vắ g mặt; bị đơ  bà Vũ Thị T đã được triệu tập hợp  ệ 

 hư g vắ g mặt  h  g có    do. 
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          Ụ   : 

*   eo     k ở  k ệ     y 16/10/2024, quá  rì     a    a  ố  ụ   v   ạ  

phiên tòa   ườ   ạ  d ệ   ợ    á   ủa   uyê      ông T trình bày: 

Vào ngày 16/3/2024 bà C có cho bà T v y    ti   400.000.000 đồ g.  à C 

hẹ  đế   gày 03/4/2024  ẽ th  h to   đầy đủ    ti    êu trê . Tuy  hiê  đế  

ngày 03/4/2024 bà T  h  g tr  được    ti    êu trê  cho bà C  ê  h i bê  mới 

 ập giấy mượ  ti   đ   gày 16/3/2024  à do bà T    tê    c  hậ . Đế   gày 

20/8/2024 bà T có tr  được cho bà C    ti   50.000.000 đồ g và cò   ợ   i 

350.000.000 đồ g. Tuy  hiê  đã qu  thời h   tr   ợ, bà C đã  hi u  ầ  yêu cầu 

bà T tr     ti   đã v y  hư g bà T vẫ   h  g tr   ê  bà C  h i  iệ  yêu cầu bà 

T ph i tr  cho bà C    ti   đã v y  à 400.000.000 đồ g, bà C  h  g yêu cầu tí h 

 ãi  uất. Tuy  hiê  t i phiê  c  g  h i chứ g cứ bà C th y đổi yêu cầu  h i 

 iệ , bà C chỉ yêu cầu bà T tr  cho bà C    ti   350.000.000 đồ g và bà C 

 h  g yêu cầu tí h  ãi  uất. 

* Quá  rì    ố  ụ     ả  quyế  vụ á  bị     bà T trình bày:  

Tro g qu  trì h t  t  g để gi i quyết v    , Tò     đã tiế  hà h thủ t c 

cấp, t  g đ t c c vă  b   t  t  g và c c tài  iệu, chứ g cứ theo quy đị h ph p 

 uật để b o cho bà Vũ Thị T biết và thực hiệ  quy  ,  ghĩ  v  củ  mì h  hư g 

bà T vẫ  vắ g mặt  h  g có lý do cũ g  h  g g i vă  b   trì h bày    iế  củ  

mì h v  yêu cầu  h i  iệ  củ   guyê  đơ . Vì vậy, Tò      h  g ghi  hậ  được 

   iế  củ  bị đơ  bà T. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng có ý 

kiến: 

V  thủ t c t  t  g  Quá trình t  t  g cũ g  hư diễ  biế  t i phiê  tò , 

Th m ph  ,Thư    và Hội đồ g   t    đã thực hiệ  đú g quy đị h củ   ộ  uật 

T  t  g dâ   ự. Tò     đã tiế  hà h thu thập chứ g cứ, c  g  h i chứ g cứ, hò  

gi i,   t    đú g trì h tự, thủ t c t  t  g. Nguyê  đơ  đã tuâ  thủ đú g quy 

đị h củ  ph p  uật; bị đơ  đã được Tò     triệu tập hợp  ệ  hư g vắ g mặt tro g 

 u t qu  trì h t  t  g  à đã tự từ bỏ quy    ợi củ  mì h. 

V   ội du g v      Qu   hệ ph p  uật củ  v      à  Tr  h chấp hợp đồ g 

v y tài    ”. Că  cứ vào c c tài  iệu, chứ g cứ được Hội đồ g   t     em   t 

 àm rõ t i phiê  tò  cho thấy yêu cầu củ   guyê  đơ   à có cơ    chấp  hậ . 

  Ậ   Ị             : 
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S u  hi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ  ơ v     đã được th m tr  t i 

phiê  tò , că  cứ vào  ết qu  tr  h t  g t i phiê  tò , Hội đồ g   t     hậ  

đị h  

[1] V  th m quy   gi i quyết  Nguyê  đơ  bà Nguyễ  Thị Mỹ C yêu cầu 

bị đơ  bà Vũ Thị T th  h to      ti   vay là 350.000.000 đồ g (ba trăm  ăm 

mươi triệu đồ g).  à Vũ Thị T có  ơi cư trú t i đị  chỉ ấp Đồ g Tr i,  ã Đị h 

Hiệp, huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. V     thuộc th m quy   gi i quyết 

củ  Tò      hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g theo quy đị h t i 

 ho   3 Đi u 26,  ho   1 Đi u 35;  ho   1 Đi u 39 củ   ộ  uật T  t  g dâ   ự. 

Qu   hệ ph p  uật củ  v      à tr  h chấp hợp đồ g v y tài    . 

[2] T i phiê  tò ,  gười đ i diệ  hợp ph p củ   guyê  đơ    g Nguyễ  

Thanh T vắ g mặt có đơ  yêu cầu gi i quyết vắ g mặt, bị đơ  bà Vũ Thị T đã 

được triệu tập hợp  ệ  hư g vắ g mặt  ầ  thứ h i  h  g có    do  ê  Hội đồ g 

x t    tiế  hà h   t    vắ g mặt  guyê  đơ  và bị đơ  theo quy đị h t i Đi u 

227, Đi u 228 củ   ộ  uật T  t  g dâ   ự.  

[3] V  yêu cầu  h i  iệ  củ   guyê  đơ : 

Nguyê  đơ  bà Nguyễ  Thị Mỹ C yêu cầu bị đơ  bà Vũ Thị T tr     ti   

đã v y  à 350.000.000 đồ g,  guyê  đơ   h  g yêu cầu tí h  ãi  uất. Để chứ g 

mi h cho yêu cầu  h i  iệ  củ  mì h thì  guyê  đơ  bà C đã cung cấp giấy 

mượ  ti   đ   gày 16/3/2024 do bị đơ  bà C    tê    c  hậ , đồ g thời  nguyên 

đơ  yêu cầu tiế  hà h gi m đị h chữ    T và chữ viết Vủ Thị T trê  giấy mượ  

ti   đ   gày 16/3/2024 t i phò g  ỹ thuật hì h  ự c  g    tỉ h  ì h Dươ g, t i 

b    ết  uậ  gi m đị h    1518/KL-KTHS(TL) ngày 15/4/2025 củ  phò g  ỹ 

thuật hì h  ự c  g    tỉ h  ì h Dươ g  ết  uậ   chữ    viết tê  T, chữ viết họ 

tê  Vủ Thị T dưới m c  gười mượ  ti   trê  01 giấy mượ  ti   đ   gày 

16/3/2024 (   hiệu A)  o với chữ    viết tê  T, chữ viết họ tê  Vủ Thị T trên 

c c tài  iệu mẫu (   hiệu từ M1 đế  M10) do cù g một  gười    và viết r ”.  

Từ chứ g cứ nêu trên   c đị h được rằ g bị đơ  bà T có v y củ   guyê  

đơ  bà C    ti   400.000.000 đồ g, h i bê  thỏ  thuậ  v  thời h   vay đế   gày 

03/4/2024  hư g  h  g thỏ  thuậ  v   ãi  uất. N y đã qu  thời h   tr   ợ, bà C 

đã  hi u  ầ  yêu cầu bà T tr   ợ  hư g bà T chỉ tr  được cho bà C    ti    à 

50.000.000 đồ g,    ti   cò    i  à 350.000.000 đồ g đế    y bà T vẫ  chư  tr  

cho bà C. Tò     đã  hi u  ầ  triệu tập bị đơ  bà C th m gi  t  t  g gi i quyết 

v      hư g bà C vắ g mặt  h  g có    do; đồ g thời bà T cũ g  h  g cu g 

cấp chứ g cứ,  h  g cu g cấp    iế  củ  mì h. Việc bà T  h  g th  h to      

ti    ợ cho bà C  hi đế  h   th  h to    à vi ph m  ghĩ  v  tr   ợ củ  bê  v y 

theo quy đị h t i c c Đi u 463, 466, 470  ộ  uật Dâ   ự  ăm 2015. Do đó, bà T 

ph i có tr ch  hiệm th  h to   cho bà C    ti   cò   ợ  à 350.000.000 đồ g. 
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X t yêu cầu  h i  iệ  củ   guyê  đơ   à phù hợp quy đị h củ  ph p  uật  ê  

Hội đồ g   t    chấp  hậ . 

[4] Đ i với    ti   50.000.000 đồ g ( ăm mươi triệu đồ g) bà C rút yêu 

cầu  ê  đì h chỉ. 

[5] Qu   điểm v   ội du g v     củ  đ i diệ  Việ   iểm   t  hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g t i phiê  tò   à có că  cứ và phù hợp phù hợp, được Hội đồ g 

  t    chấp  hậ . 

[6] C phí gi m đị h   à Vũ Thị T ph i chịu theo quy đị h củ  ph p  uật. 

[7] V     phí dâ   ự  ơ th m   ị đơ  ph i chịu    phí dâ   ự  ơ th m đ i 

với    ti   ph i tr  cho  guyê  đơ . 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

- Că  cứ c c Đi u 26, 35, 39, 147, 161, 227, 228, 266, 273 củ   ộ  uật T  

t  g dâ   ự;  

- Că  cứ c c Đi u 463, 466, 468 và 470 củ   ộ  uật Dâ   ự  ăm 2015; 

- Că  cứ Đi u 26 Nghị quyết    326/U TVQH  gày 30/12/2016 củ  Ủy 

b   thườ g v  Qu c hội quy đị h v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp qu      và 

   d  g    phí và  ệ phí Tò    ; 

1. Chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  củ   guyê  đơ  bà Nguyễ  Thị Mỹ C đ i 

với bị đơ  bà Vũ Thị T v  việc  tranh chấp hợp đồ g v y tài    ”. 

 uộc bà Vũ Thị T có tr ch  hiệm thanh toán cho bà Nguyễ  Thị Mỹ C    

ti    à 350.000.000 đồ g (b  trăm  ăm mươi triệu đồ g). 

Kể từ  gày có đơ  yêu cầu thi hà h    củ   gười được thi hà h án cho 

đế   hi thi hà h     o g, bê  ph i thi hà h    cò  ph i chịu  ho   ti    ãi củ  

   ti   cò  ph i thi hà h    theo mức  ãi  uất quy đị h t i Đi u 357,  ho   2 

Đi u 468 củ   ộ  uật Dâ   ự  ăm 2015. 

2. Đì h chỉ một phầ  yêu cầu  h i  iệ  củ   guyê  đơ  đ i với    ti   

50.000.000 đồ g ( ăm mươi triệu đồ g). 

3. C phí gi m đị h:  uộc bà Vũ Thị T ph i chịu    ti   1.530.000 đồ g 

(một triệu  ăm trăm b  mươi  gà  đồ g) C phí gi m đị h để tr    i cho nguyên 

đơn bà Nguyễ  Thị Mỹ C. 

4. Á  phí dâ   ự  ơ th m  

 uộc bà Vũ Thị T ph i chịu    ti   17.500.000 đồ g (mười b y triệu  ăm 

trăm  ghì  đồ g). 
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Hoà  tr  cho bà Nguyễ  Thị Mỹ C    ti   10.000.000 đồ g (mười triệu 

đồ g) t m ứ g    phí dâ   ự  ơ th m đã  ộp theo biê    i thu    0007083 ngày 

06 tháng 11  ăm 2024 t i C c c Thi hành án dâ   ự huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h 

Dươ g. 

5. Quy    h  g c o  

Nguyê  đơ  và bị đơ  vắ g mặt t i phiê  tò  có quy    h  g c o b      

tro g thời h   15  gày  ể từ  gày  hậ  được b      hoặc  ể từ  gày b      

được t  g đ t,  iêm yết theo quy đị h ph p  uật. 

6. Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h t i Đi u 2 Luật Thi 

hà h    dâ   ự thì  gười được thi hà h    dâ   ự,  gười ph i thi hà h    dâ   ự 

có quy   thỏ  thuậ  thi hà h   , quy   yêu cầu thi hà h   , tự  guyệ  thi hà h 

   hoặc bị cưỡ g chế thi hà h    theo quy đị h t i c c đi u 6, 7, 7a và 9 Luật 

Thi hà h    dâ   ự; thời hiệu thi hà h    được thực hiệ  theo quy đị h t i đi u 

30 Luật Thi hà h    dâ   ự./. 

N     ậ :                                           
- TAND tỉ h  ì h Dươ g;                               

- VKSND huyệ  Dầu Tiế g; 

- CC THA DS huyệ  Dầu Tiế g; 

- C c đươ g  ự; 

- Lưu  Hồ  ơ, VT.  

   

                            

     P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

Trầ    ị  uyết 
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